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Bến Tre, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

Kính gởi: Liên đoàn lao động tỉnh 

Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre xin trân trọng gửi đến quý cơ quan bảng báo giá thiết bị như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Hình ảnh/ mã sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

SL Đơn giá 
Thành tiền 
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Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch  

Loại TVSmart LED 

Kích thước: 65 Inch 

Công Nghệ Hình Ảnh 

- Ambient Mode 

- Bộ xử lý Crystal 4K 

- Chuyển động mượt Motion Xcelerator 

- Chuyển động ảnh mượt mà Auto Motion Plus 

- Dynamic Crystal Color 

- Giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode 

(ALLM) 

Samsung UA65AU8000 Cái 01  20.500.000   20.500.000  
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- HDR10+ 

- Kiểm soát đèn nền UHD Dimming 

- Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer 

Độ Phân GiảiUltra HD 4K 

Tần Số Quét60 Hz 

Kích Thước (Khoảng Cách Xem)Trên 55" (4 - 7 mét) 

Âm Thanh: Tổng Công Suất Loa20W 

Số Lượng Loa 2 

Công Nghệ Âm ThanhAdaptive SoundQ-Symphony kết 

hợp loa tivi với loa thanh 

Tính Năng Smart TV 

Hệ Điều Hành: Tizen OS 6.0 

Internet Video: Có 

Trình Duyệt Web: Có 

Screen MirroringAirPlay 2, Screen Mirroring,Tap View 

Kết nối bàn phím, chuộtBluetooth (Kết nối loa, thiết bị di 

động) 

Tính Năng Khác 

- Bixby (Chưa có tiếng Việt) 

- Google Assistant có tiếng Việt 

- Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt 

Tiện Ích 

Xem Film Qua USB: Có 

Ngôn Ngữ Hiển Thị: Đa Ngôn Ngữ 

Tivi kỹ thuật số (DVB-T2)Có (cần ăng-ten) 

Tiện Ích Khác: One Remote đa nhiệm nhỏ gọn 

Cổng Kết Nối: HDMI3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI 

eARC (ARC), 1 cổng Composite Audio Out1 cổng 

Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) 

USB: Có x2 

LAN: Có 

Kết Nối Wifi: Có 

Xuất xứ: Việt Nam  
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Bảo hành: 24 tháng 
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Thùng Máy tính MINI  

- CPU Intel Core I3-1115G4/BT+WiFi/VGA/Barebone) - 

|8G DDR4 | SSD 256G 

- WLAN: Wi-Fi 6, Bluetoothe 5.0, 2*2 (Barebone SKU) 

- Lan: 2.5G LAN, Intel I225V 

- Side(Front) I/O: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 

Gen2, 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) 

- Back I/O: 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x HDMI 1.4, 1 x Mini 

DP 1.2, 1 x Intel (RJ45)2.5G LAN, 1 x Configurable 

Port(options: Display Port 1.4/ COM/ VGA/ Intel 2.5G 

LAN), 1 x DC-in, 1 x Padlock ring 

- Configurable I/O: 1 x VGA Port (Barebone SKU) 

- Power Adaptor&Cord: 19Vdc, 4.74A, 90W Power 

Adapter 

- Kích thướt: 120 x 130 x 58 mm 

- Trọng lượng: 900g 

 - Xuất xứ: China 

- Bảo hành: 12 tháng 

ASUS PN63-S1-B-

S3001MV  

Cái 1  11.500.000   11.500.000  
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Mic hội nghị trực tuyến  

- Phím chức năng: Nút tắt tiếng ngắt quãng 

- Phím điều khiển âm lượng: Nút tắt tiếng micrô 

- Nút tắt tiếng loa: Đèn LED 

- Tắt và bật mic hiển thị bằng đèn led. 

- Tần số loa: 24Khz ~ 48Khz, - Tần số micrô: 16Khz. 

- 1 micrô đa hướng tụ điện kép - Loa 4 Ω3W 

- Nguồn điện USB (DC 5V / 500mA) 3 mét 

- Điện áp hoạt động: 4,5V ~ 5,5V. 

- Độ nhạy: -34 +/- 3 dB 

- Tần số: 100 ~ 10.000 Hz 

MST-A1 

Cái 1  5.900.000   5.900.000  
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- Trở kháng đầu ra: ≤2.2KΩ 

- Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: ≥58dB 

- Mức áp suất âm thanh tối đa: 95dB 

- Dòng tiêu thụ tối đa: ≤0,5mA 

- Hủy tiếng vọng: Tối đa 256ms 

- Thời gian vang dội: <0,5S 

- Tiếng ồn của sản phẩm: <48dBA 

- Tương thích hệ thống: Windows8 / windows7 / vista / 

xp / 2000 / Mac10.5 / Android 

- Kích thước : 210 x 193 x 43mm 

- Xuất xứ: China 

- Bảo hành: 12 tháng 

04 

Camera Nghị Trực Tuyến  

- Cảm biến: 1 / 2.9 "CMOS 

- Cân bằng trắng: Tự động  

- Độ phân giải: 1080P (1920x1080) 720P (1280x720) 

- Hỗ trợ tốc độ: 1080P: 30 khung hình / giây 

- Màu sắc: 0.1Lux Đen trắng: 0.01Lux 

- Ống kính: 3X f = 3,35mm ～ 10,05mm 

- Đầu ra video: Luồng MJPEG và H.264 

- Giao diện điều khiển giao tiếp: RS-232 , RS-422, USB 

sang RS232 (tùy chọn) 

- Tốc độ truyền: 9600 / 38400b / giây 

- Kết hợp tốc độ: 4 loại tốc độ quay tùy chọn 

- Hỗ trợ hình ảnh lật ngang và lật dọc 

- Tự động quét ngang: Ranh giới quét: 355 ° 

- Điều khiển từ xa không dây IR P / T / Z 

- Giảm tiếng ồn: Giảm nhiễu kỹ thuật số 

- Góc quay trái và phải: (Xoay) +/- 177,5 ∑ (0 ° ~ 355 °) 

- Góc quay lên xuống: (Nghiêng) +/- 45 ∑ (0 ° ~ 90 °) 

MST EX3-1080H 

Cái 1  10.500.000   10.500.000  
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·   Bảng giá bao gồm thuế VAT 10%. 

·   Hàng mới 100%. Bảo hành  theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

·   Hướng dẫn sử dụng miễn phí. 

- Tốc độ xoay / nghiêng: 60 ° -120 ° / giây 

- Nguồn cấp: DC 12V 1.2A 

- Kích thước sản phẩm: 250 x 160 x160mm 

- Chiều dài cáp: 5 mét. 

- Chân đế gắn camera 

- Xuất xứ: China 

- Bảo hành: 12 tháng 

05 

Giá treo tivi di động, có khay gắn Camera 

+ Dành cho các màn hình tivi có kích thước từ 32 đến 65 

inch. 

+ Tải trọng: 35,5 kg. 

+ Màu: Đen nhám. 

+ Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,6m. 

+ Cân nặng: 19.5kg 

+ Cáp kết nối có thể tích hợp bên trong cột giá treo 

+ Phù hợp với hầu hết các bảng TV phẳng hiện tại 

+ Thiết kế mô đun cho phép tháo gỡ nhanh chóng  

+ Xuất xứ: China 

+ Bảo hành: 12 tháng 

AVA1500  

Cái 01  2.000.000   2.000.000  

06 

Vât tư phụ kiện thi công cáp HDMI, dây điện,… nhân 

công thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống, đào tạo chuyển 

giao, hướng dẫn sử dụng sản phẩm,… 

 

gói 1 5.000.000 5.000.000 

Cộng (chưa thuế VAT)  55.400.000  

Thuế VAT (10%)  5.540.000  

Tổng cộng (có VAT 10%)  60.940.000  

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng) 
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·   Bảo hành phần cứng tại Phòng Kinh doanh 

·   Giá có thể thay đổi không kịp báo trước, để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ: 

Phòng Kinh doanh: PH1.14, Khu đô thị Hưng Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, ĐT: 02753.600 600 - 0275.3510 373 

Rất hân hạnh phục vụ! 

 

Xác nhận đặt hàng Trưởng Phòng Kinh doanh 

Trần Thị Ngọc Tuyết 

 


